




STT MSSV Lớp Số tín chỉ ĐKMH Ghi chú

CAO ĐẲNG KHÓA 2018

1 CD71806487 Lê Đang Ninh C18_KD01 > 20 tín chỉ

ĐẠI HỌC KHÓA 2016

1 DH51601100 Vũ Minh Hưng D16_TH03 > 20 tín chỉ

ĐẠI HỌC KHÓA 2017

1 DH31703123 Huỳnh Phước Bình D17_DDT04 < 14 tín chỉ

2 DH51600119 Võ Công Bằng D17_TH01 > 20 tín chỉ

3 DH51700736 Đinh Tiến Đạt D17_TH01 < 14 tín chỉ

4 DH51700223 Bùi Trần Trường Giang D17_TH01 < 14 tín chỉ

5 DH51603778 Bùi Văn Hóa D17_TH01 > 20 tín chỉ

6 DH51700370 Võ Phạm Minh Huy D17_TH01 > 20 tín chỉ

7 DH51700739 Nguyễn Khởi Xuyên D17_TH01 > 20 tín chỉ

8 DH51700743 Nguyễn Thanh Tài D17_TH02 > 20 tín chỉ

9 DH51701106 Trần Phát Đạt D17_TH04 > 20 tín chỉ

10 DH51701074 Nguyễn Minh ánh D17_TH05 > 20 tín chỉ

11 DH51702379 Nguyễn Ngọc Huy D17_TH05 > 20 tín chỉ

12 DH51701689 Dương Quỳnh Thanh Vy D17_TH05 > 20 tín chỉ

13 DH51702410 Trần Quang Anh D17_TH06 > 20 tín chỉ

14 DH51701777 Đỗ Danh Thành D17_TH06 > 20 tín chỉ

15 DH51702712 Vũ Công Minh D17_TH07 > 20 tín chỉ

16 DH51703979 Nguyễn Thanh Bình Phước D17_TH07 > 20 tín chỉ

17 DH51703325 Phan Tất Đạt D17_TH08 > 20 tín chỉ

18 DH51703563 Nguyễn Thanh Lâm Khiết D17_TH08 > 20 tín chỉ

19 DH51702344 Bùi Tuấn Tú D17_TH08 > 20 tín chỉ

20 DH51703213 Huỳnh Tuấn Diệu D17_TH09 > 20 tín chỉ

21 DH51703652 Phạm Tấn Linh D17_TH09 < 14 tín chỉ

22 DH51701814 Trần Thị Thùy Dương D17_TH10 > 20 tín chỉ

23 DH51704830 Huỳnh Anh Vũ D17_TH10 > 20 tín chỉ

24 DH61704266 Tống Trần Thiên Thương D17_TP03 > 20 tín chỉ

25 DH71700937 Nguyễn Hoàng Sơn D17_KD01 > 20 tín chỉ

26 DH71700007 Lê Nhật Huy D17_MAR01 < 14 tín chỉ

27 DH71700436 Trần Trung Trí D17_MAR04 > 20 tín chỉ

28 DH71601028 Dương Kim Phương D17_TC01 > 20 tín chỉ

29 DH71700648 Bạch Tuấn Quang D17_TC01 < 14 tín chỉ

30 DH81700534 Võ Quang Hoàng Phúc D17_XD01 > 20 tín chỉ

31 DH81704456 Trần Minh Tuấn D17_XD03 > 20 tín chỉ
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ĐẠI HỌC KHÓA 2018

1 DH11801330 Nguyễn Thanh Phong D18_CDT01 > 20 tín chỉ

2 DH11804414 Đinh Nguyễn Khương Duy D18_CDT03 > 20 tín chỉ

3 DH11805789 Trương Quốc Toàn D18_CDT04 > 20 tín chỉ

4 DH11806041 Tất Gia Vinh D18_CDT04 > 20 tín chỉ

5 DH31704107 Đỗ Văn Thế D18_DDT01 > 20 tín chỉ

6 DH31802833 Đàm Cảnh Toàn D18_DDT01 > 20 tín chỉ

7 DH31805520 Trần Thành Tân D18_DDT02 > 20 tín chỉ

8 DH51801515 Nguyễn Chí Hùng D18_TH01 < 14 tín chỉ

9 DH51700233 Bùi Quốc Huy D18_TH01 > 20 tín chỉ

10 DH51801984 Lê Hồng Chí Hiển D18_TH03 > 20 tín chỉ

11 DH51801048 Lê Đức Quang Vinh D18_TH04 > 20 tín chỉ

12 DH51802563 Trần Nguyễn Thăng Tiếp D18_TH07 > 20 tín chỉ

13 DH51803239 Phạm Nguyễn Anh Trường D18_TH07 > 20 tín chỉ

14 DH51803029 Hồng Quốc Bình D18_TH08 > 20 tín chỉ

15 DH51803469 Nguyễn Quang Thọ D18_TH08 > 20 tín chỉ

16 DH51803079 Nguyễn Huỳnh Khánh Duy D18_TH09 > 20 tín chỉ

17 DH51803595 Phạm Lê Hưng D18_TH09 > 20 tín chỉ

18 DH51804706 Vũ Huy Hoàng D18_TH10 > 20 tín chỉ

19 DH51806039 Nguyễn Hữu Lê Vinh D18_TH11 < 14 tín chỉ

20 DH51802950 Mai Minh Khôi D18_TH14 > 20 tín chỉ

21 DH61800920 Đặng Tấn Hưng D18_TP01 > 20 tín chỉ

22 DH61805773 Trần Thành Tiệp D18_TP03 > 20 tín chỉ

23 DH71800721 Nguyễn Thị Vân Cẩm D18_KD02 > 20 tín chỉ

24 DH71800989 Cao Thái Quý D18_KD02 > 20 tín chỉ

25 DH71800520 Diệp Sương Sương D18_KD02 > 20 tín chỉ

26 DH71800442 Lê Chấn Hào D18_MAR01 > 20 tín chỉ

27 DH71801224 Lê Trường Khoa D18_MAR01 > 20 tín chỉ

28 DH71800450 Nguyễn Ngọc Bảo Ngân D18_MAR01 > 20 tín chỉ

29 DH71800772 Lại Thị Phương Thảo D18_MAR01 > 20 tín chỉ

30 DH71800865 Võ Hoàn Nhung D18_MAR02 > 20 tín chỉ

31 DH71801118 Nguyễn Xuân Yến D18_MAR02 > 20 tín chỉ

32 DH71801131 Trương Ngọc Bảo Châu D18_MAR03 > 20 tín chỉ

33 DH71801356 Lê Cường D18_MAR03 > 20 tín chỉ

34 DH71801010 Huỳnh Thị Trúc Như D18_MAR03 > 20 tín chỉ

35 DH71801007 Tô Thiện Tín D18_MAR03 > 20 tín chỉ

36 DH71801088 Dương Chí Trường D18_MAR03 < 14 tín chỉ
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37 DH71803829 Nguyễn Thị Tuyền Duyên D18_MAR04 > 20 tín chỉ

38 DH71804572 Huỳnh Gia Hân D18_MAR04 < 14 tín chỉ

39 DH71805068 Hoàng Thông Mãn D18_MAR05 > 20 tín chỉ

40 DH71805279 Lê Thị Khánh Như D18_MAR05 > 20 tín chỉ

41 DH81400930 Phan Vạn Ninh D18_XD01 > 20 tín chỉ

42 DH81803880 Nguyễn Mậu Nhật Hậu D18_XD02 > 20 tín chỉ

43 DH81804179 Nguyễn Hữu Trí D18_XD02 > 20 tín chỉ

44 DH91804956 Lưu Văn Lợi D18_TK3DH < 14 tín chỉ

45 DH91803466 Nguyễn Xuân Bão D18_TK4NT > 20 tín chỉ

ĐẠI HỌC KHÓA 2019

1 DH11800674 Trần Hoàng Long D19_CDT01 > 20 tín chỉ

2 DH11904073 Mai Trần Trọng Nghĩa D19_CDT01 > 20 tín chỉ

3 DH11900227 Trương Thiện Quốc D19_CDT01 > 20 tín chỉ

4 DH11904829 Trần Thanh Tuấn D19_CDT01 > 20 tín chỉ

5 DH11902960 Huỳnh Trí Hải D19_CDT02 < 14 tín chỉ

6 DH11901732 Bùi Thanh Khải D19_CDT02 > 20 tín chỉ

7 DH51800483 Lê Bình An D19_TH01 > 20 tín chỉ

8 DH51902174 Trịnh Ngô Văn Hải D19_TH01 < 14 tín chỉ

9 DH51902996 Ngô Khắc Anh Khoa D19_TH01 > 20 tín chỉ

10 DH51801337 Nguyễn Vũ Thành Nhân D19_TH01 < 14 tín chỉ

11 DH51903178 Vũ Trịnh Tuấn Anh D19_TH03 > 20 tín chỉ

12 DH51901717 Huỳnh Võ Thanh Huy D19_TH03 > 20 tín chỉ

13 DH51904309 Vũ Minh Quang D19_TH03 > 20 tín chỉ

14 DH51903406 Lê Tuấn Đạt D19_TH04 > 20 tín chỉ

15 DH51901678 Nguyễn Tô Thanh Tiên D19_TH04 > 20 tín chỉ

16 DH51903466 Nguyễn Trường Giang D19_TH05 > 20 tín chỉ

17 DH51903076 Nguyễn Trần Thành Long D19_TH05 > 20 tín chỉ

18 DH51904143 Lê Hồng Nhật D19_TH05 > 20 tín chỉ

19 DH51904519 Ngô Định Thế D19_TH05 > 20 tín chỉ

20 DH51901897 Nguyễn Lâm Anh Tuấn D19_TH05 > 20 tín chỉ

21 DH51902809 Trần Lý Bảo D19_TH06 > 20 tín chỉ

22 DH51903847 Nguyễn Ngọc Kỳ D19_TH06 > 20 tín chỉ

23 DH51903999 Nguyễn Bảo Minh D19_TH06 > 20 tín chỉ

24 DH51905061 Phạm Hải Nam D19_TH06 > 20 tín chỉ

25 DH51902064 Đoàn Minh Phúc D19_TH06 > 20 tín chỉ

26 DH51901067 Đỗ Tấn Tài D19_TH06 > 20 tín chỉ

27 DH51901845 Nguyễn Minh Thông D19_TH06 > 20 tín chỉ
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28 DH51902940 Phạm Tuấn Anh D19_TH07 > 20 tín chỉ

29 DH51903615 Đỗ Huy Hoàng D19_TH07 < 14 tín chỉ

30 DH51902650 Lê Ngọc Khánh D19_TH07 > 20 tín chỉ

31 DH51902672 Phạm Việt Thắng D19_TH07 > 20 tín chỉ

32 DH51902381 Võ Huỳnh Ân D19_TH08 < 14 tín chỉ

33 DH51902116 Lưu Nguyễn Nhật Nam D19_TH08 > 20 tín chỉ

34 DH51902664 Lê Trường Phúc D19_TH08 > 20 tín chỉ

35 DH51902039 Phan Xuân Phi Long D19_TH09 > 20 tín chỉ

36 DH51905311 Lư Chung Thái Ngọc D19_TH09 > 20 tín chỉ

37 DH51901102 Phạm Hoàng Phúc D19_TH09 > 20 tín chỉ

38 DH51902911 Trần Thái Tài D19_TH09 > 20 tín chỉ

39 DH61901815 Trương Hoàng Tiến D19_TP01 > 20 tín chỉ

40 DH61901167 Đoàn Anh Duy D19_TP02 > 20 tín chỉ

41 DH61902223 Phạm Vũ Hoài Phong D19_TP02 > 20 tín chỉ

42 DH71802955 Đinh Thị Thúy Hoa D19_QT01 > 20 tín chỉ

43 DH71903750 Nguyễn Đình Hữu D19_QT03 < 14 tín chỉ

44 DH71901937 Nguyễn Minh Đức D19_QT04 > 20 tín chỉ

45 DH71905464 Trần Ngọc Chiến D19_QT08 > 20 tín chỉ

46 DH71902273 Phạm Tuyết Ngân D19_QT08 > 20 tín chỉ

47 DH81901725 Trần Quốc Khải D19_XD01 > 20 tín chỉ

48 DH81904444 Nguyễn Hoàng Thái D19_XD01 > 20 tín chỉ

49 DH81704182 Trảo An Thống D19_XD01 > 20 tín chỉ

50 DH81905301 Thái Quốc Bảo D19_XD02 > 20 tín chỉ

51 DH81902997 Lê Hoàng Quốc Huy D19_XD02 > 20 tín chỉ

52 DH81901832 Đặng Tấn Lộc D19_XD02 > 20 tín chỉ

53 DH81902772 Mai Thành Nam D19_XD02 > 20 tín chỉ

54 DH81900374 Nguyễn Bá Thái D19_XD02 > 20 tín chỉ

55 DH91903201 Lâm Gia Bảo D19_TK3DH > 20 tín chỉ

56 DH91905593 Phạm Vũ Phú Hoàng D19_TK3DH > 20 tín chỉ

57 DH91901662 Lương Tiểu Long D19_TK3DH > 20 tín chỉ

58 DH91902483 Nguyễn Đăng Quốc Minh D19_TK3DH > 20 tín chỉ

59 DH91902318 Nguyễn Nhựt Thành D19_TK3DH > 20 tín chỉ

60 DH91900387 Bùi Tín Trung D19_TK3DH > 20 tín chỉ
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